
 

 

 

Con mèo.
Không.

thích hợp
chất cách
điện

kích thước (mm) cặp đôi mã
IEC 120

đánh giá tải trọng
thất bại
kN

Cân nặng
KilôgamC1 C2 C3 M h

WS-7 XP-7 18 19,2 34,5 16 70 16mm 70 1,0
WS-10 XP-10 20 19,2 34,5 18 85 16mm 100 1,2
WS-16 XP-16 26 23,0 42,5 24 95 20mm 160 2,6
WS-20 XP-20 30 27,5 51,0 27 100 24mm 200 4,5
WS-21D XP-21 30 23,0 42,5 27 100 20mm 210 4.3
WS-30 XP-30 36 27,5 51,0 36 110 24mm 300 5,7

 

 


